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BÁO CÁO 

 Kết quả kiểm tra đánh giá chất lƣợng bệnh viện năm 2018 
  

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo 

sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018; Công văn số 1315/KCB–QLCL 

ngày 24/10/2018 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, 

đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018và Kế hoạch 

số 2369/KH-SYT ngày 13/11/2018 của Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai 

công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018. 

Sở Y tế thành lập ba đoàn kiểm tra theo Quyết định số2154/QĐ-SYT 

ngày 08/11/2018và tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng 20 bệnh viện trên địa 

bàn tỉnh từ ngày 27/11/2018 đến ngày 14/12/2018. 

I.Thành phần và phân công đoàn kiểm tra: 

*Đoàn số 1: Do Bác sỹ Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế làm 

Trưởng đoàn, kiểm tra các bệnh viện: Y học cổ truyền, Phổi, Mắt, Can Lộc, Cẩm 

Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh. 

* Đoàn số 2: Do Bác sỹ Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng 

đoàn, kiểm tra các bệnh viện: Tâm thần, Phục hồi chức năng, Hương Khê, Vũ 

Quang, Kỳ Anh, Hương Sơn, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Sài 

Gòn – Hà Tĩnh. 

* Đoàn số 3: Do Bác sỹ Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng 

đoàn, kiểm tra Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

 II. Nội dung kiểm tra: 

 Theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0,bao gồm 

83 tiêu chí. 

 III.Kết quả kiểm tra: 

 Phụ lụctóm tắt kết quả kiểm tra đánh giáchất lượng bệnh viện năm 2018 

theo mẫu của Bộ Y tế (gửi kèm)./. 
  

Nơi nhận: 
- Cục QL Khám, chữa bệnh; 

- UBND tỉnh;                               (báo cáo) 

- Các PGĐ, các phòng chức năng Sở Y tế;  

- Các bệnh viện trong tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi bản điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 



BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT 

LƢỢNG BỆNH VIỆN 

(Thực hiện theo Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế và Công văn số 1315/KCB–QLCL ngày 24/10/2018 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá  

chất lượng bệnh viện năm 2018) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên Sở Y tế:  Hà Tĩnh 

Số điện thoại : 0393856661; Fax: 0393691197; Website : soyte.hatinh.gov.vn 

Đƣờng dây nóng :  0965341616 

Tên tỉnh/TP – Ngành : tỉnh Hà Tĩnh 

Địa chỉ :số 71, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Tổng dân số (ƣớc tính):1.256.000 

Tổng số thẻ BHYT: 1.105.000   Tỷ lệ: 88% dân số có thẻ BHYT 

Số giƣờng bệnh/ vạn dân: 25   Số bác sỹ /vạn dân: 8,7  

TT Tên cán bộ 
Chức vụ, chuyên 

trách 

Số điện 

thoại 
Email 

1 Lê Ngọc Châu Giám đốc Sở Y tế 0979131626 chauln.syt@hatinh.gov.vn 

 Nguyễn Tuấn Phó Giám đốc Sở 0913071122 tuann.syt@hatinh.gov.vn 

 Trần Xuân Dâng Phó Giám đốc Sở 0913294249 dangtx.syt@hatinh.gov.vn 

2 Lê Quang Phong Trưởng phòng KH-TC 0913250547 phonglq.syt@hatinh.gov.vn 

3 Nguyễn Đại Chiến Trưởng phòng NVY 0912487859 chiennd.syt@hatinh.gov.vn 

4 Nguyễn Đình Dũng Phó phòng NVY 

Tổng hợp báo cáo 

0908881998 dungnd.syt@hatinh.gov.vn 

dinhdunght@gmail.com 

 

 

mailto:dungnd.syt@hatinh.gov.vn


II. DANH BẠ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 
 

TT Tên cơ sở Số GPHĐ Tuyến Hạng Số 

GB 

TK 

Địa chỉ chi tiết Xã Huyện Số điện thoại Số Fax 

(1) (2) (4) (5) (7) (9) (10) (11) (12) (14) (15) 

1 BV Đa khoa tỉnh 106/SYT Tỉnh Hạng I 1297 75 - Hải Thượng Lãn Ông p Bắc Hà TP Hà Tĩnh 0393855569 0393856216 

2 BVĐK thị xã Kỳ Anh 99/SYT Huyện Hạng II 404 Tiểu khu 1 TT Kỳ Anh Kỳ Anh 0393966028  

3 BVĐK thành phố 109/SYT Huyện Hạng II 400 Đường Hải Thượng Lãn Ông P Thạch Quý TP Hà Tĩnh 0393855120 0393855120 

4 BVĐK Hương Sơn 97/SYT Huyện Hạng II 320 Khối 6 -  TT Phố Châu Hương Sơn 0393875446 0393879048 

5 BVĐK Hương Khê 110/SYT Huyện Hạng II 281 khối 10 -  TT Hương Khê Hương Khê 0393871455 0393871455 

6 BV ĐK Đức Thọ 102/HT Huyện Hạng II 268  xã Đức Yên Đức Thọ 0393831484 0393831696 

7 Bv Y học cổ truyền 102/SYT Tỉnh Hạng II 267 Đường Hà Hoàng xã Thạch Trung TP Hà Tĩnh 03938556663  

8 BVĐK Thạch Hà 044/HT Huyện Hạng II 260 Thị trấn Thạch Hà TT Thạch Hà Thạch Hà 0393845594 0393845594 

9 BV ĐK Can Lộc 100/SYT Huyện Hạng II 259 Khối 5 TT Nghèn Can Lộc 0393841223  

10 BV ĐK Lộc Hà 112/SYT Huyện Hạng II 250  xã Thạch Bằng Lộc Hà 0393651022 0393651022 

11 BV ĐK Cẩm Xuyên 124/SYT Huyện Hạng II 250 Tổ dân phố 10 TT Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên 0912341909  

12 BVĐKHồng Lĩnh 043/HT Huyện Hạng II 245 142 - Đường Trần Phú  P Bắc Hồng TX Hồng Lĩnh 0393835353  

13 BVĐK Nghi Xuân 117/SYT Huyện Hạng II 292 Khối 4 TT Nghi Xuân Nghi Xuân 0393825092 0393825092 

14 BV Phục hồi CN 96/SYT Tỉnh Hạng II 185 223 - Nguyễn Công Trứ P Nguyễn Du TP Hà Tĩnh 0393856657 0393858628 

15 BV Cửa khẩu QTCT 067/HT Khu vực Hạng III 100 Khối 1 Thị trấn Tây Sơn TT Tây Sơn Hương Sơn 393511508  

16 BV phổi 111/SYT Tỉnh Hạng III 100 Bắc Quý P Thạch Quý TP Hà Tĩnh 0396280557  

17 BV ĐK Vũ Quang 107/SYT Huyện Hạng III 100 Tổ Dân Phố 5 TT Vũ Quang Vũ Quang 0393814049 0393813115 

18 BV ĐK Sài Gòn HT 8016/BYT Tư nhân Hạng III 75 SỐ 100, Đường Lê Hồng Phong P Thạch Linh TP Hà Tĩnh 0912007671  

19 
Bv Tâm thần tỉnh 

113/SYT Tỉnh Hạng III 75 Đường Đồng Môn - Khối Phố Bắc 

Quý 

P Thạch Quý TP Hà Tĩnh 0393856690  

20 Bệnh viện Mắt 001/HT Tỉnh Hạng III 45 Số 95, Đường Vũ Quang P Nguyễn Du TP Hà Tĩnh 0393854556  

     5373      



 III. CHUYÊN MÔN 

 

STT 
Tên cơ sở khám 

chữa bệnh 
Hạng 

Số GB Thực 

kê 

Công suất sử 

dụng GB 

Công suất 

sử dụng GB 

thực tế 

Ngày điều trị 

TB 

Tỷ lệ % KT 

thực hiện 

theo PT 

Tỷ lệ % 

khám BHYT 

Tỷ lệ % điều 

trị nội trú  

Tổng số Phẫu 

thuật loại 3 trở 

lên 
      2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 BV Đa khoa tỉnh Hạng I 1,212 1297 197.9 125.7 81.6 77.5 5.97 5.91 69,11 72,03 33.01 34.26 83.19 87.81 13,922 13,516 

2 
BVĐK thị xã Kỳ 

Anh 
Hạng II 617 404 351.5 161.4 68.3 99.8 6.02 5.8 76,42 80,00 85.82 89.35 90.35 94.76 2,817 2,509 

3 BVĐK thành phố Hạng II 400 400 359.9 145.9 89.9 91.2 6.7 6.1 69,53 72,05 90.19 92.7 96.32 97.17 5,311 6,034 

4 BVĐK Hương Sơn Hạng II 320 320 219.0 191.9 68.4 77.9 6.11 6.28 74,87 75,84 92.28 91.53 97.4 96.62 1,635 1,438 

5 BVĐK Hương Khê Hạng II 281 281 182.4 147.4 77.9 78.6 5.84 6.32 74,62 75,04 93.68 94.27 87.39 95.6 1,586 1,679 

6 BV ĐK Đức Thọ Hạng II 268 268 155.8 135.4 87.2 85.9 5.93 5.19 73,65 75,44 92.9 92.82 90.78 95.07 2,203 1,833 

7 Bv Y học cổ truyền Hạng II 267 267 125.6 130.5 70.6 78.2 14.19 14.2 71,16 71,16 97.77 99.63 99.42 99.62 93 0 

8 BVĐK Thạch Hà Hạng II 260 260 135.0 133.8 77.8 77.1 6.46 6.36 73,54 74,87 89.74 93.3 95.13 97.14 1,614 1,189 

9 BV ĐK Can Lộc Hạng II 259 259 155.1 110.7 77.8 64.1 7.0 6.22 60,16 60,16 96.41 97.36 93.39 95.88 769 523 

10 BV ĐK Lộc Hà Hạng II 250 250 193.0 137.9 77.2 77.2 6.29 6.63 58,72 60,65 91.23 94.1 93.59 96.28 638 608 

11 
BV ĐK Cẩm 

Xuyên 
Hạng II 250 250 172.7 160.0 82.9 83.2 7.48 7.75 70,06 70,11 89.95 91.42 94.84 96.54 1,162 1,098 

12 BVĐK Hồng Lĩnh Hạng II 165 245 92.1 121.3 72.5 64.3 6.96 6.82 66,59 66,74 98.11 95.9 94.18 97.34 580 673 

13 BVĐK Nghi Xuân Hạng II 192 192 191.1 154.4 99.5 96.5 7.43 6.93 76,95 76,95 93.73 96.42 95.96 97.19 904 725 

14 BV Phục hồi CN Hạng II 185 185 170.3 127.0 92.0 102.9 12.83 11.45 75,37 76,47 99.24 99.82 98.36 99.11     

15 
BV Cửa khẩu 

QTCT 
Hạng III 100 100 95.3 93.5 66.7 65.4 6.62 6.89 47,30 47,30 89.81 89.99 93.69 94.97     

16 BV phổi Hạng III 100 100 86.5 91.4 86.5 91.4 18.74 15.61 0 14,15 73.72 79.99 93.7 93.53     

17 BV ĐK Vũ Quang Hạng III 200 100 107.7 120.3 53.8 84.2 7.0 6.74 58,79 62,78 85.51 90.23 96.52 96.64 205 208 

18 
BV ĐK Sài Gòn 

HT 
Hạng III 75 75 19.2 17.6 12.8 11.7 1.67 1.51 74,11 74,11 89.67 93.1 99.76 99.67 2,091 2,045 

19 Bv Tâm thần tỉnh Hạng III 70 75 89.1 95.3 63.6 63.5 17.8 15.64 35,61 35,61 64.02 68.52 88.51 90.28     

20 Bệnh viện Mắt Hạng III 40 45 62.1 66.6 46.5 44.4 3.2 2.45 27,44 27,44 31.58 46.18 100.0 98.92 1,340 2,539 

 

  



IV. TÀI CHÍNH 1 

 

STT 
Tên cơ sở khám chữa 

bệnh 
Tổng số thu Số thu BHYT Tổng số chi Chi con ngƣời Tổng tiền thuốc đã sử dụng 

    2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 BV Đa khoa tỉnh 377385081 381144266 285611328 297137657 333987882 330827847 85796264 82345827 97785030 90333712 

2 BVĐK thị xã Kỳ Anh 88397160 99444413 72618411 81427834 85223929 86814792 21303655 21812346 25682790 25688560 

3 BVĐK thành phố 98556992 103200810 75256815 80764615 92470544 86442435 19730007 22579659 21665454 22421984 

4 BVĐK Hương Sơn 51411588 56582943 42824258 46534402 45420963 50543084 11785770 12220865 16979297 18177422 

5 BVĐK Hương Khê 52665000 54054966 42937000 43845274 45067070 47120999 19061000 20848999 15267782 13928421 

6 BV ĐK Đức Thọ 51345590 64093918 39412590 50343000 47884184 59555331 18919440 23769000 15921627 17375659 

7 Bv Y học cổ truyền 38939838 40340171 31829051 34355354 32718710 34841293 17095241 17759317 8909554 9352330 

8 BVĐK Thạch Hà 42757248 49798703 37692201 39368414 33884805 42470491 13984467 13959216 11886868 13071107 

9 BV ĐK Can Lộc 45201125 43826185 35998155 34406235 39063546 41673347 14174405 12324859 12743510 13205305 

10 BV ĐK Lộc Hà 36620247 37936976 31637332 31896847 30682104 29530831 8893211 10037736 9826819 10304246 

11 BV ĐK Cẩm Xuyên 42152969 40083846 35572837 32899806 32497516 32029085 10384394 10208628 123959871 11111879 

12 BVĐK Hồng Lĩnh 35362062 39721427 24446132 28657377 32772626 38921819 14369968 17849422 11911049 13758947 

13 BVĐK Nghi Xuân 41092826 44334645 32385797 36022003 39289539 41774080 12750077 15154459 12106301 13162405 

14 BV Phục hồi CN 32811050 39337313 27880430 30961094 23713335 28103163 9370954 11276289 3958816 4548496 

15 BV Cửa khẩu QTCT 13405396 12400000 8581456 800000 10608933 10747824 5068924 4029555 2875783 3030000 

16 BV phổi 25710435 25681377 12700000 13485705 25232892 24834313 13012116 11166209 5285646 4140192 

17 BV ĐK Vũ Quang 21117616 23511402 10297383 11148170 19868104 21305520 8736226 9003770 4090801 4174320 

18 BV ĐK Sài Gòn HT 18887664 19314498 18 18710425 18 16411594 5 8178962 3 3695794 

19 Bv Tâm thần tỉnh 12837116 15230165 2438653 3017023 10368758 13895065 5605303 6038519 403979 528753 

20 Bệnh viện Mắt 12611254 18778779 8873792 13435962 11987933 17729486 3355867 3839870 786999 839534 

Tổng cộng 1.139.268.257 1.208.816.803 858.993.621 929.217.197 992.743.373 1.055.572.399 313.397.289 334.403.507 402.047.976 292.849.066 

 

  



V. TÀI CHÍNH 2 

 

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh 

TB cận lâm 

sàng / BN ngoại 

trú 

TB Cận lâm 

sàng/BN Nội trú 

TB Viện phí/BN Ngoại 

trú 
TB Viện phí/BN Nội trú 

Tỷ trọng tiền 

thuốc/ Viện 

phí 

Tỷ trọng tiền 

Cận lâm sàng/ 

Viện phí 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1  BV Đa khoa tỉnh 2.172 1.767 16.226 15.002 335.2 318.42 3,746.62 4,534.08 0.3 0.27 0.3 0.19 

2  BVĐK thị xã Kỳ Anh 2.686 2.585 8.734 7.022 315.35 41.0 1,812.82 206.86 0.32 0.28 0.27 1.03 

3  BVĐK thành phố 2.845 1.867 8.213 9.364 220.02 209.74 2,572.29 2,544.87 0.24 0.24 0.33 0.23 

4  BVĐK Hương Sơn 2.066 2.044 5.131 4.664 208.02 202.76 2,022.6 2,254.75 0.37 0.35 0.22 0.22 

5  BVĐK Hương Khê 1.541 1.34 1.923 1.212 231.74 10.38 2,253.74 201.23 0.32 0.29 0.18 0.15 

6  BV ĐK Đức Thọ 1.542 1.652 6.411 4.8 174.71 215.73 1,938.29 1,972.96 0.34 0.3 0.22 0.17 

7  Bv Y học cổ truyền 0.316   2.517   118.32 110.33 6,588.36 6,452.86 0.26 0.26 0.02 0.01 

8  BVĐK Thạch Hà 2.466 1.687 6.178 7.647 216.18 211.94 2,417.0 2,488.79 0.28 0.29 0.21 0.17 

9  BV ĐK Can Lộc 2.587 1.466 7.868 8.169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.35 0.0 0.0 

10  BV ĐK Lộc Hà 1.404 1.092 6.224 5.757 239.67 204.88 1,890.85 2,102.74 0.29 0.3 0.21 0.17 

11  BV ĐK Cẩm Xuyên 1.46 1.468 5.858 5.716 22.7 22.89 177.28 191.04 3.17 0.3 0.19 0.16 

12  BVĐK Hồng Lĩnh 3.014 1.444 2.963 8.556 223.96 19.68 2,238.87 183.1 0.44 0.43 0.24 0.2 

13  BVĐK Nghi Xuân 2.446 2.452 4.078 3.495 232.56 242.32 2,375.17 2,336.8 0.34 0.33 0.24 0.22 

14  BV Phục hồi CN 0.139 0.206 1.226 1.864 75.79 0.9 5,607.58 5,100.41 0.13 0.14 0.0   

15  BV Cửa khẩu QTCT 1.133 1.304 4.888 5.773 11.44 13.63 122.38 150.15 0.3 0.26 0.23 0.15 

16  BV phổi 2.243 2.504 24.005 15.415 144.97 189.83 5,919.68 4,903.57 0.38 0.34 0.2 0.19 

17  BV ĐK Vũ Quang 2.825 2.39 5.917 2.799 185.1 28.05 1,427.05 21.49 0.38 0.28 0.26 0.2 

18  BV ĐK Sài Gòn HT 0.845 0.566 14.601 8.488 0.0 163.19 0.0 5,724.69 0.0 0.19 0.0 0.14 

19  Bv Tâm thần tỉnh 0.775 0.28 7.436 4.607 16.14 98.33 2,892.28 2,769.21 0.15 0.15 0.08 0.07 

20  Bệnh viện Mắt 0.008 0.042 2.675 5.397 13.42 43.24 63.16 4,767.37 0.08 0.05 0.05 0.05 

  



VI. NHÂN SỰ 

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh 
TS cán bộ TS bác sĩ TS dƣợc sĩ TS điều dƣỡng TS KTV Y T/S Hộ Sinh  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Tổng cộng 3407 3539 793 842 231 251 1295 1313 254 249 137 150 

1 BV Đa khoa tỉnh 738 742 172 173 26 34 305 295 46 37 33 33 

2 BVĐK thị xã Kỳ Anh 258 274 56 73 15 15 115 110 20 20 11 12 

3 BVĐK thành phố 244 275 70 93 18 20 86 88 14 14 16 15 

4 BVĐK Hương Sơn 161 165 36 40 11 11 63 58 12 15 9 10 

5 BVĐK Hương Khê 187 187 47 42 11 13 86 83 13 13 4 5 

6 BV ĐK Đức Thọ 224 222 39 42 15 15 103 99 12 9 17 16 

7 Bv Y học cổ truyền 151 156 66 66 26 27 24 29 6 6 0 0 

8 BVĐK Thạch Hà 160 161 36 38 10 12 71 61 9 14 7 10 

9 BV ĐK Can Lộc 131 136 32 32 11 12 51 51 8 8 5 9 

10 BV ĐK Lộc Hà 144 142 40 37 9 9 49 53 11 12 5 5 

11 BV ĐK Cẩm Xuyên 130 131 41 33 13 13 36 44 10 10 3 4 

12 BVĐK Hồng Lĩnh 167 170 25 25 13 13 68 73 7 8 12 13 

13 BVĐK Nghi Xuân 141 148 25 31 12 12 54 54 9 9 7 7 

14 BV Phục hồi CN 135 142 20 23 8 7 37 43 48 43 
  

15 BV Cửa khẩu QTCT 59 56 9 8 6 6 21 20 6 5 2 2 

16 BV phổi 94 91 23 18 8 8 25 28 8 8 
  

17 BV ĐK Vũ Quang 113 107 26 26 10 10 41 37 7 6 3 3 

18 BV ĐK Sài Gòn HT 82 142 12 21 4 9 30 53 4 8 3 6 

19 Bv Tâm thần tỉnh 53 56 11 12 3 3 16 19 2 2 
 

0 

20 Bệnh viện Mắt 35 36 7 9 2 2 14 15 2 2 
  

  



VII.CHẤT LƢỢNG BỆNH VIỆN:  

 

TT Tên cơ sở khám chữa bệnh 

A. Hƣớng 

đến ngƣời 

bệnh 

B. Phát 

triển nguồn 

nhân lực 

C. Hoạt động 

chuyên môn 

D. Hoạt 

động cải tiến 

chất lƣợng 

E. Tiêu chí 

đặc thù 

chuyên khoa 

Tổng số điểm 
Điểm trung 

bình 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1  Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3,74 3,68 3,36 3,71 3,2 3,34 3,45 3,55 4 4 284 294 3,40 3,52 

2  Bệnh viện ĐK thị xã Kỳ Anh 3,58 3,79 3,14 3,64 3,14 3,29 2,82 3,09 2,5 2,75 263 283 3,19 3,41 

3  Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn 3,42 3,74 3,43 3,71 2,97 3,11 2,91 3,18 2,5 2,75 259 278 3,10 3,32 

4  Bệnh viện ĐK thành phố Hà Tĩnh 3,58 3,79 3,14 3,64 2,91 3,17 2,45 2,82 3 2,75 253 276 3,03 3,30 

5  Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ 3,26 3,63 2,93 3,07 2,71 3,11 2,73 3,09 3,25 3,25 241 268 2,90 3,23 

6  Bệnh viện ĐK huyện Thạch Hà 3,26 3,42 3 3,14 2,86 2,97 2,82 2,91 2,5 2,75 245 256 2,96 3,08 

7  Bệnh viện Phục hồi chức năng 3,05 3,26 2,79 3,29 2,8 3 2,36 2,73     221 243 2,80 3,07 

8  Bệnh viện ĐK huyện Hương Khê 3,26 3,42 2,86 3,14 2,77 2,89 2,55 2,55 2,75 3 238 250 2,88 3,01 

9  Bệnh viện ĐK huyện Nghi Xuân 3,26 3,32 3 3 2,69 2,86 2,55 3,09 2,75 2,75 237 250 2,84 3,00 

10  Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên 3,26 3,21 2,64 3,07 2,51 2,71 2,36 2,64 2,25 2,5 222 238 2,67 2,90 

11  Bệnh viện phổi 2,74 3,37 2,36 2,71 2,46 2,77 2,18 2,27     195 224 2,48 2,85 

12  Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà 3,05 3,33 2,79 3,14 2,46 2,69 2,09 2,45 2 2,25 214 234 2,54 2,83 

13  Bệnh viện Y học cổ truyền 3 3,28 3 2,93 2,54 2,69 1,91 2,27     206 219 2,65 2,81 

14  Bệnh viện ĐK huyện Can Lộc 2,68 3,06 2,93 3 2,57 2,74 2,18 2,45 2,5 2,75 216 231 2,61 2,79 

15  Bệnh viện ĐK thị xã Hồng Lĩnh 2,94 3,16 2,57 2,71 2,46 2,6 2,18 2,27 2,25 2,5 208 224 2,54 2,73 

16  Bệnh viện ĐK huyện Vũ Quang 3,44 3,5 2,64 2,79 2,43 2,57 2,18 2,18 2 2 216 224 2,62 2,71 

17  Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 2,5 2,79 2,29 2,93 2,43 2,51 2 2,45     184 209 2,35 2,66 

18  Bệnh viện mắt Hà Tĩnh 2,41 2,89 2,14 2,29 1,77 2,43 1,82 2,45     153 199 1,98 2,54 

19  BV ĐKKV Cửa khẩu QTCT 3,17 3 2,57 2,71 2,17 2,31 2 2 2 2 199 206 2,39 2,49 

20  Bệnh viện ĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 3,28 3,32 1,7 1,21 1,89 2,03 2,27 2,18 2 1,75 173 182 2,30 2,41 

Trung bình 3,14 3,35 2,76 2,99 2,59 2,79 2,39 2,63 2,55 2,65 221,35 239,4 2,71 2,93 

 

 

 
  



VIII. QUẢN LÝ 

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh 

Số GB Thực kê 
Công suất sử 

dụng GB (%) 

Ngày điều trị 

trung bình 

TB Xét nghiệm/BN 

Ngoại trú 

TB Xét 

nghiệm/BN Nội 

trú 

TB Viện phí/BN Ngoại trú TB Viện phí/BN Nội trú 

Tỷ trọng tiền 

thuốc/ Viện 

phí  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1,212 1,297 82 78 5.98 5.92 3.01 2.02 13.93 12.65 587.53 465.48 3,746.63 4,534.08 0.3 0.27 

2 Bệnh viện ĐK thị xã Kỳ Anh 617 404 68 100 6.02 5.81 275.64 157.02 5.46 5.00 41,043.88 3,704.83 1,812.83 206.86 0.32 0.28 

3 Bệnh viện ĐK huyện Hương Sơn 400 400 86 91 6.70 6.10 18.16 8.93 6.83 7.87 1,996.33 1,648.68 2,572.29 2,544.88 0.24 0.24 

4 Bệnh viện ĐK thành phố Hà Tĩnh 320 320 68 78 6.11 6.29 16.30 64.21 4.20 3.64 2,307.99 10,559.67 2,022.61 2,254.75 0.37 0.35 

5 Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ 281 281 79 103 5.84 6.32 106.38 0.99 1.00 0.20 27,054.89 15.60 2,253.75 201.24 0.32 0.29 

6 Bệnh viện ĐK huyện Thạch Hà 268 268 109 86 5.94 5.20 1,063.34 101.53 5.32 3.61 182,010.16 18,058.87 1,938.30 1,972.97 0.34 0.3 

7 Bệnh viện Phục hồi chức năng 267 267 70 78 14.20 14.21 0.27   1.76   236.78 229.25 6,588.37 6,452.87 0.26 0.26 

8 Bệnh viện ĐK huyện Hương Khê 260 260 78 77 6.47 6.37 364.78   5.08 6.38 39,498.16   2,417.01 2,488.79 0.28 0.29 

9 Bệnh viện ĐK huyện Nghi Xuân 259 259 77 64 7.00 6.23 175.91 112.68 6.89 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.35 

10 Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên 250 250 80 74 6.30 6.64     5.15 4.69     1,890.85 2,102.75 0.29 0.3 

11 Bệnh viện phổi 250 250 82 83 7.48 7.76   35.73 4.75 4.63   848.55 177.29 191.04 3.17 0.3 

12 Bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà 165 245 72 64 6.97 6.83 10.52 4.18 0.63 7.43 1,124.22 87.43 2,238.87 183.11 0.44 0.43 

13 Bệnh viện Y học cổ truyền 192 192 99 97 7.44 6.93     3.27 2.82     2,375.18 2,336.80 0.34 0.33 

14 Bệnh viện ĐK huyện Can Lộc 185 185 92 102 12.84 11.46 0.14 0.24 0.70 1.15 167.49 1.85 5,607.59 5,100.41 0.13 0.14 

15 Bệnh viện ĐK thị xã Hồng Lĩnh 100 100 64 62 6.62 6.90     3.86 5.00     122.38 150.16 0.3 0.26 

16 Bệnh viện ĐK huyện Vũ Quang 100 100 86 91 18.75 15.62 26.11 27.10 20.14 12.61 2,497.42 2,679.35 5,919.68 4,903.58 0.38 0.34 

17 Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 200 100 54 84 7.00 6.74 117.90   4.84 2.06 9,582.86   1,427.05 21.49 0.38 0.28 

18 Bệnh viện mắt Hà Tĩnh 75 75 13 12 1.67 1.52     3.14 7.10     0.01 5,724.69 0.0 0.19 

19 BV ĐKKV Cửa khẩu QTCT 70 75 64 64 17.81 15.65     6.01 3.85     2,892.29 2,769.21 0.15 0.15 

20 Bệnh viện ĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 40 45 56 50 3.20 2.45     2.07 4.74     63.17 4,767.37 0.08 0.05 

 

 

 



IX. KHẢO SÁT HÀI LÕNG NGƢỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ 

 

TT Tên cơ sở khám chữa bệnh 
Hài lòng NB nội trú 

Hài lòng NB ngoại 

trú 
Hài lòng NV Y tế 

Điểm % Điểm % Điểm % 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4,47 96 4,53 96 4,7 98 

2 Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 4,31 98 4,33 97 4,37 98 

3 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn 4,65 98 4,51 96 4,78 99 

4 Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh 4,81 97 4,67 96 7,79 100 

5 Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ 4,58 100 4,68 95 4,01 73 

6 Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà 4,97 100 4,87 100 4,51 98 

7 Bệnh viện Phục hồi chức năng 4,29 97 4,26 96 4,67 99 

8 Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 3,95 89 3,93 88 3,98 87 

9 Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân 4,88 100 4,59 100 4,06 73 

10 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên 4,95 100 4,67 95 4,23 80 

11 Bệnh viện Phổi 4,82 100 4,61 100 4,55 97 

12 Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà 4,37 97 4,34 96 4,31 97 

13 Bệnh viện Y học cổ truyền 4,99 100 4,87 99 4,92 100 

14 Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc 4,02 96 3,63 51 4,13 91 

15 Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh 4,25 95 4,16 90 4,35 90 

16 Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang 4,13 89 3,92 87 4,12 86 

17 Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh 4,18 92 4,07 89 3,98 89 

18 Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh 5 100 4,97 100 4,78 100 

19 Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu QTCT  4,26 90 3,89 88 4,03 81 

20 Bệnh viện ĐK Sài Gòn - Hà Tĩnh 4,35 100 4,36 98 4,03 85 

  Trung bình 4,51 96,7 4,39 92,85 4,52 91,05 
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